
TT Lớp Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Ghi chú

1 K62 ĐA -CLC 17020526  Nguyễn Thị Lý  13/03/1999  4  4.00 Kém Không đủ số TC theo quy định

2 K62 ĐA -CLC 17020493  Nguyễn Hoàng Dương  21/04/1999  19  3.95 Xuất sắc

3 K62 ĐA -CLC 17020542  Lâm Xuân Toàn  30/09/1999  19  3.95 Xuất sắc

4 K62 ĐA -CLC 17020531  Phùng Thế Ngọc  26/11/1999  19  3.92 Xuất sắc

5 K62 ĐA -CLC 17020492  Trần Trọng Duy  20/07/1999  19  3.91 Xuất sắc

6 K62 ĐA -CLC 17020514  Nguyễn Quang Khải  08/03/1999  19  3.83 Xuất sắc

7 K62 ĐA -CLC 17020550  Nguyễn Sĩ Tuấn  06/12/1999  19  3.83 Xuất sắc

8 K62 ĐA -CLC 17020552  Bùi Sơn Tùng  23/10/1999  19  3.81 Xuất sắc

9 K62 ĐA -CLC 17020518  Trần Thanh Lâm  28/04/1999  19  3.78 Xuất sắc

10 K62 ĐA -CLC 17020535  Đỗ Duy Thanh  02/11/1999  19  3.75 Xuất sắc

11 K62 ĐA -CLC 17020532  Vũ Xuân Phúc  19/11/1999  19  3.67 Tốt SV TĐG 80

12 K62 ĐA -CLC 17020539  Đỗ Văn Thuận  16/09/1999  19  3.67 Xuất sắc

13 K62 ĐA -CLC 17020502  Phan Xuân Hải  17/11/1999  19  3.64 Tốt SV TĐG 80

14 K62 ĐA -CLC 17020520  Phạm Thị Phương Linh  02/01/1999  19  3.64 Xuất sắc

15 K62 ĐA -CLC 17020517  Phạm Anh Kim  31/05/1999  19  3.56 Tốt

16 K62 ĐA -CLC 17020504  Nguyễn Thị Hiền  20/04/1999  19  3.51 Xuất sắc

17 K62 ĐA -CLC 17020536  Đào Đức Thành  26/08/1999  19  3.51 Tốt

18 K62 ĐA -CLC 17020544  Trịnh Đức Toàn  26/03/1999  19  3.51 Xuất sắc

19 K62 ĐA -CLC 17020519  Vũ Tùng Lâm  03/07/1999  19  3.48 Tốt

20 K62 ĐA -CLC 17020516  Nguyễn Đức Kiên  31/05/1999  16  3.40 Xuất sắc

21 K62 ĐA -CLC 17020496  Nguyễn Tiến Đồng  27/02/1999  21  3.36 Xuất sắc

1 K63ĐA-CLC2 18021082  Nguyễn Hồng Sơn  23/12/2000  22  3.81 Xuất sắc

2 K63ĐA-CLC2 18021422  Vũ Quốc Việt  05/04/2000  22  3.81 Xuất sắc

3 K63ĐA-CLC2 18020647  Lương Đức Huy  21/02/2000  22  3.78 Xuất sắc

4 K63ĐA-CLC1 18021188  Vũ Đình Thành  16/03/2000  22  3.77 Xuất sắc

5 K63ĐA-CLC1 18020609  Lưu Bách Hưng  07/04/2000  22  3.66 Xuất sắc

6 K63ĐA-CLC1 18020934  Chu Văn Nam  26/10/2000  25  3.54 Xuất sắc

7 K63ĐA-CLC2 18021260  Nguyễn Ngọc Thúy  16/02/2000  22  3.51 Xuất sắc

8 K63ĐA-CLC2 18020606  Nguyễn Việt Hưng  20/11/2000  22  3.39 Xuất sắc

1 K64ĐA-CLC1 19021478  Đinh Quang Lâm  18/03/2001  22  3.60 Xuất sắc

2 K64ĐA-CLC1 19021496  Hỏa Văn Nguyên  08/11/2001  22  3.46 Xuất sắc

3 K64ĐA-CLC1 19021455  Nguyễn Huy Hoàng  30/08/2001  22  3.41 Xuất sắc

4 K64ĐA-CLC1 19021497  Bùi Quang Nhật  22/10/2001  22  3.37 Tốt
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1 K65ĐA-CLC1 20021602  Lê Anh Vũ  25/06/2002  10  3.88 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

2 K65ĐA-CLC1 20021489  Nguyễn Việt Anh  03/01/2002  10  3.85 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

3 K65ĐA-CLC2 20021590  Lê Thành Trung  06/10/2002  10  3.85 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

4 K65ĐA-CLC1 20021581  Nguyễn Trí Thành  24/09/2002  14  3.79 Xuất sắc

5 K65ĐA-CLC2 20021316  Hà Việt Dũng  02/09/2002  10  3.79 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

6 K65ĐA-CLC1 20021526  Nguyễn Đức Hiệp  21/03/2002  10  3.76 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

7 K65ĐA-CLC1 20021529  Nguyễn Trung Hiếu  15/09/2002  14  3.75 Xuất sắc

8 K65ĐA-CLC1 20021499  Nguyễn Việt Cường  25/07/2002  10  3.73 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

9 K65ĐA-CLC1 20021517  Ngô Minh Đức  18/04/2002  10  3.71 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

10 K65ĐA-CLC2 20021593  Hoàng Anh Tuấn  29/08/1995  10  3.71 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

11 K65ĐA-CLC1 20021571  Khiếu Minh Quang  25/06/2002  10  3.70 Tốt Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

12 K65ĐA-CLC1 20021582  Phùng Đình Thành  14/11/2002  10  3.64 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

13 K65ĐA-CLC2 20021482  Đặng Tuấn Anh  11/09/2002  10  3.60 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

14 K65ĐA-CLC2 20021514  Phí Văn Đông  25/11/2002  10  3.60 Tốt Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

15 K65ĐA-CLC1 20021568  Ngô Lê Xuân Phúc  17/08/2002  10  3.58 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

16 K65ĐA-CLC1 20021592  Nguyễn Huy Tú  10/01/2002  10  3.56 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

17 K65ĐA-CLC1 20021518  Nguyễn Hoàng Đức  04/07/2002  10  3.55 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

18 K65ĐA-CLC2 20021504  Nguyễn Ngọc Dũng  11/03/2002  14  3.52 Xuất sắc

19 K65ĐA-CLC1 20021589  Nguyễn Thu Trang  01/01/2002  10  3.50 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

20 K65ĐA-CLC1 20021599  Ngô Hoàng Khánh Văn  08/02/2002  14  3.50 Xuất sắc

21 K65ĐA-CLC2 20021565  Vũ Thị Lan Nhi  25/07/2002  10  3.45 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

22 K65ĐA-CLC1 20021549  Hoàng Thành Lợi  14/11/2002  10  3.43 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

23 K65ĐA-CLC1 20021532  Ngô Doãn Hoàng  27/06/2002  10  3.36 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

24 K65ĐA-CLC1 20021507  Đinh Triệu Đan  16/04/2002  10  3.30 Tốt Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

25 K65ĐA-CLC1 20021538  Mai Mạnh Huy  09/08/2002  10  3.30 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

26 K65ĐA-CLC2 20021540  Trần Mạnh Huy  27/10/2002  10  3.30 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

27 K65ĐA-CLC1 20021515  Lê Đức  30/11/2002  10  3.21 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

28 K65ĐA-CLC1 20021520  Nguyễn Năng Đức  16/08/2002  10  3.21 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)

29 K65ĐA-CLC2 20021545  Vũ Tuấn Kiệt  16/09/2002  10  3.21 Xuất sắc Khoa ĐTVT đề xuất (+ 05TC TA)


